
Lớp 1A3 



ê 

- Từ lời nó  có thể tách thành từng tiếng rờ 

Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

Tiếng Việt 

  

Việc 1 
l 

i. 

Nguyên âm Tiết 1+2 : 

i    

ươ m i Tiếng gồm3 phần: Phần đầu, phần vần, phần              

thanh.  

 - Có 14 nguyên âm  
- Có 6 thanh  

 a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, ia, ua, ưa.      - Có 23 phụ   

- Thanh ngang, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, 

thanh ngã, thanh nặng.  

 b, c, ch, d, đ, g, gi, h, kh, l, m, n, ng, nh, p, ph,                    

r, s, t, th, tr, v, x.    

âm  



Tiếng Việt 

Nguyên âm 

Việc1 

- Từ lờ  nó  có thể tách thành từng tiếng rờ 

-Tiếng gồm3 phần: Phần đầu, phần vần, phần 

 thanh.  

 -Có 23 phụ âm, 14 nguyên âm và 6 thanh. 

Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

i. i 

Tiết 1+2 : 

i 



Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

Ngày xuân con én đưa tho 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươ 

Tiếng Việt 

i 

   Mùa xuân ( trang 14 ) 

 cỏ non, xanh rợn, chân trờ , lễ.  

Việc 2 

i. 

i, 

Nguyên âm Tiết 1+2 : 



Tiếng Việt 

Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

Nguyên âm Tiết 1+2 : 
Việc 2    Mùa xuân ( trang 14 ) 





Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

Tiếng Việt 

   Mùa xuân ( trang 14 ) 
Việc 2 

Nguyên âm Tiết 1+2 : 

 cỏ non, xanh rợn, chân trờ , lễ.  i 



Tiếng Việt 

Việc1 

- Từ lờ  nó  có thể tách thành từng tiếng rờ  

-Tiếng gồm3 phần: Phần đầu, phần vần, phần 

thanh.  

 -Có 23 phụ âm, 14 nguyên âm và 6 thanh. 
Việc

2    Mùa xuân ( trang 14 ) 

Thứ hai, ngày 20 tháng 3 năm 2017 

 cỏ non, xanh rợn, chân trờ , lễ.  i 

i i. i 

Nguyên âm Tiết 1+2 : 




